
1 Nguyễn Trần Hoàng Huy 12/03/2022 Nam 080222001341 BV Hùng Vương
Tổ 7 Ấp Chánh Nhì Xã 

PVTây
Lê Thị Hồng Thu Trần Hoàng Lâm Công nhân Nguyễn Thị Thu Sương Công nhân

0918891351-cha 

0348912215-mẹ

2 Lê Hoàng Thiện Nhân 04/03/2022 Nam 080222001122 BV Hùng Vương Tổ Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Thị Huệ Ngân Lê Hoàng Trí Tự do Nguyễn Thị Huệ Ngân Công nhân
0903660488-cha 

0785285864-mẹ

3 Lê Duy Khôi 17/07/2022 Nam 080222004058 BV Hùng Vương
Ấp Thạnh Trung xã Tân 

Tập
Lê Ngọc Thanh Lê Thanh Đậm Công nhân Nguyễn Thị Thanh Trúc Công nhân

0784733144-cha 

0936740351-mẹ

4 Lê Hoàng Khôi 17/07/2022 Nam 080222004046 BV Hùng Vương
Ấp Thạnh Trung xã Tân 

Tập
Lê Ngọc Thanh Lê Thanh Đậm Công nhân Nguyễn Thị Thanh Trúc Công nhân

0784733144-cha 

0936740351-mẹ

5 Võ Nguyễn Phú Hào 08/02/2022 Nam 080222000930 BV Hùng Vương Tổ Ấp 3 Xã PVTây Võ Toàn Nghĩa Võ Toàn Nghĩa Công nhân Nguyễn Thị Thu An Công Nhân
0939319065- cha

0385725374-mẹ

Tổng cộng: 05 nữ

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hằng Giang Nguyễn Thị Kiều Oanh

NGƯỜI LẬP

Chủ hộ Họ tên Cha Nghề nghiệp Họ tên Mẹ

DANH SÁCH TRẺ 4-5 TUỔI TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC VĨNH TÂY (ĐỢT 2)

Năm học: 2026 - 2027

TT Họ và tên trẻ Ngày sinh
Giới 

tính

Số định danh 

cá nhân
Nơi sinh Hộ khẩu TT/tạm trú Nghề nghiệp

Số điện thoại liên 

lạc khi cần

UBND XÃ PHƯỚC VĨNH TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC VĨNH TÂY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phước Vĩnh Tây, ngày 03 tháng 8 năm 2026



Học ấp 1

Học ấp 1

Học ấp 1

Học ấp 1

Học ấp 3

Ghi chú


